
Số  lượng  đồ  dùng  học  tập  được  đề  xuất

Số  lượng  đồ  dùng  học  tập  được  đề  xuất

Các  sản  phẩm  dưới  đây  được  đề  xuất.

Các  vật  dụng  bổ  sung  mà  giáo  viên  yêu  cầu  cho  lớp  học

1  gói  túi  giấy  màu  nâu

Số  lượng  đồ  dùng  học  tập  được  đề  xuất

Các  vật  dụng  bổ  sung  mà  giáo  viên  yêu  cầu  cho  lớp  học

Các  vật  dụng  bổ  sung  mà  giáo  viên  yêu  cầu  cho  lớp  học

LỚP  HAI

LỚP  MỘT

Danh  sách  đồ  dùng  học  tập

MẪU  GIÁO

Trường  tiểu  học

Cập  nhật  ngày  10  tháng  7  năm  2024

1

1

1  hộp  túi  đông  lạnh  Ziploc  (loại  1  gallon)

Bút  dạ  đen  đầu  nhọn  dùng  cho  nghệ  thuật

1  

1  

1  

1  

2

tập  tài  liệu  bỏ  túi

Sổ  tay  lò  xo  kẻ  ngang  rộng  1

Hộp  đựng  bút  chì  bằng  nhựa  cứng  (kích  thước  6  x  9  inch)

Bút  dạ  quang

Hộp  khăn  giấy/Kleenex

Cuộn  khăn  giấy

Gói  giấy  ghi  chú  Post-it  (3  x  3)  1

Que  keo

1  hộp  khăn  giấy/khăn  Kleenex  dùng  cho  nghệ  thuật

Hộp  khăn  giấy/Kleenex

1

bút  xóa  bảng

Cặp  sách  (đủ  lớn  cho  sách  khổ  lớn,  không  có  bánh  xe)  1  2

Cuộn  khăn  giấy

1  1

Một  chiếc  kéo  (kích  cỡ  dành  cho  học  sinh,  nên  chọn  nhãn  
hiệu  Fiskar)

tập  tài  liệu  bỏ  túi

Hộp  bút  chì  màu

2  

1  

8  

4  1  1  1

Hộp  túi  đông  lạnh  Ziploc  (loại  1  gallon)

Bộ  thẻ  ghi  chú

Một  đôi  giày  thể  thao  để  tập  thể  dục.

2  

1  

8  

4  

4  1  2

Cặp  sách  (đủ  lớn  để  đựng  sách  khổ  lớn,  không  có  bánh  xe)

Cặp  sách  (đủ  lớn  để  đựng  sách  khổ  lớn,  không  có  bánh  xe)

Bình  nước

Que  keo

12  

1  1

24  

1  

1  

2  2  1

Hộp  bút  chì  màu  Crayola,  mỗi  hộp  24  chiếc.

Hộp  đựng  bút  chì  bằng  nhựa  cứng  (kích  thước  6  x  9  inch)

1

4

Hộp  bút  dạ  (có  thể  tẩy  rửa,  8-10  cây,  đầu  bút  to,  màu  cổ  điển)  

24  bút  chì  số  2  

(không  phải  loại  bút  chì  độc  đáo,  nên  gọt  sẵn  nếu  có  thể)

Chai  xịt  dung  dịch  sát  khuẩn  tay

Hộp  đựng  bút  chì  bằng  nhựa  cứng  (kích  thước  6  x  9  inch)

Cuộn  khăn  giấy  1

Hộp  bút  dạ  (có  thể  tẩy  rửa,  8-10  cây,  đầu  bút  to,  màu  cổ  
điển)  Bút  chì  số  
2  (không  phải  loại  bút  chì  độc  đáo,  nên  gọt  sẵn  nếu  có  thể)

Cục  tẩy  lớn  màu  hồng  hoặc  một  gói  đầu  bút  chì.
bút  xóa  bảng

Bình  nước

12  

1  

8  4

Một  chiếc  kéo  (loại  dành  cho  học  sinh,  nên  dùng  hiệu  
Fiskar)  Bút  chì  số  
2  (loại  thường,  nên  gọt  sẵn  nếu  có  thể)

tập  tài  liệu  bỏ  túi

Hộp  24  bút  chì  màu  Crayola

Hộp  túi  đông  lạnh  Ziploc  (loại  1  gallon)

(Thương  hiệu  Fiskar  được  khuyến  nghị)

Hộp  khăn  giấy/Kleenex

1

1

Một  đôi  giày  thể  thao  để  tập  thể  dục.

1

1

Sổ  tay  lò  xo  xoắn  ốc  kẻ  ngang  rộng

Một  đôi  giày  thể  thao  để  tập  thể  dục.Chai  xịt  dung  dịch  sát  khuẩn  tay

Hộp  bút  chì  màu  Crayola,  mỗi  hộp  24  chiếc.

Hộp  bút  dạ  (có  thể  giặt  sạch,  8-10  chiếc,  đầu  bút  to,  màu  
sắc  cổ  điển)

Một  chiếc  kéo  (kích  thước  dành  cho  học  sinh,  đầu  tròn,

bút  xóa  bảng

Chai  xịt  dung  dịch  sát  khuẩn  tay

Cục  tẩy  lớn  màu  hồng  số  1

1

Cục  tẩy  lớn  màu  hồng

Hộp  khăn  giấy/Khăn  Kleenex  dùng  cho  nghệ  thuật

1

1

Que  keo
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Số  lượng  đồ  dùng  học  tập  được  đề  xuất

Số  lượng  đồ  dùng  học  tập  được  đề  xuất

Số  lượng  đồ  dùng  học  tập  được  đề  xuất

Các  vật  dụng  bổ  sung  mà  giáo  viên  yêu  cầu  cho  lớp  học

Các  vật  dụng  bổ  sung  mà  giáo  viên  yêu  cầu  cho  lớp  học  1

LỚP  NĂM

LỚP  BA

LỚP  BỐN

1

Hộp  24  bút  chì  màu  Crayola

1

1

Gói  giấy  ghi  chú  Post-it  (3  x  3)

Que  keo

1

Que  keo
1

Cuộn  khăn  giấy1

Hộp  khăn  giấy/Kleenex

24

1

tập  tài  liệu  bỏ  túi

1

Hộp  bút  dạ  (có  thể  giặt  sạch,  8-10  chiếc,  đầu  bút  to,  
màu  sắc  cổ  điển)

48

1

bút  xóa  bảng

Chai  xịt  dung  dịch  sát  khuẩn  tay

bút  xóa  bảng

4

Hộp  đựng  bút  chì  bằng  nhựa  cứng  (kích  thước  6  x  9  inch)

1

Bộ  đầu  bút  chì

1

Hộp  đựng  bút  chì  bằng  nhựa  cứng  (kích  thước  6  x  9  inch)

bút  xóa  bảng

Bút  dạ  quang  (nhiều  màu)

Bút  dạ  quang  (nhiều  màu)

Gói  giấy  ghi  chú  Post-it  (3  x  3)

2

Sổ  tay  lò  xo  xoắn  ốc  kẻ  ngang  rộng

8

4

Hộp  bút  chì  màu

Bút  chì  số  2  (loại  không  phải  đồ  chơi,  nên  gọt  sẵn  nếu  có  thể)

1

1  Bút  dạ  Sharpie  đầu  nhọn  màu  đen  dùng  cho  vẽ  tranh

4

1

Một  đôi  giày  thể  thao  để  tập  thể  dục.

Hộp  bút  dạ  (có  thể  giặt  sạch,  8-10  chiếc,  đầu  bút  to,  
màu  sắc  cổ  điển)

4

1

tập  tài  liệu  bỏ  túi

1  Bút  dạ  Sharpie  đầu  siêu  mảnh  màu  đen  dùng  cho  vẽ  tranh

tập  tài  liệu  bỏ  túi

1

8

2 Sổ  tay  lò  xo  xoắn  ốc  có  dòng  kẻ  rộng

1

2

Gói  giấy  rời  kẻ  ngang  khổ  rộng

1

Que  keo

Một  đôi  giày  thể  thao  để  tập  thể  dục.

Một  chiếc  kéo  (kích  cỡ  dành  cho  học  sinh,  nên  chọn  
nhãn  hiệu  Fiskar)

2 2

Hộp  khăn  giấy/Kleenex

1

Chai  xịt  dung  dịch  sát  khuẩn  tay

24

3
Bút  chì  số  2  (loại  không  phải  đồ  chơi,  nên  gọt  sẵn  nếu  có  thể)

Bộ  tẩy  gắn  đầu  bút  chì

1  hộp  túi  đông  lạnh  Ziploc  (dung  tích  1  lít)

1

Cặp  sách  (đủ  lớn  để  đựng  sách  khổ  lớn,  không  có  bánh  xe)

1

1

2

2

1

Hộp  bút  chì  màu

Hộp  bút  chì  màu

Cặp  sách  (đủ  lớn  để  đựng  sách  khổ  lớn,  không  có  bánh  xe)
Sổ  tay  lò  xo  xoắn  ốc  kẻ  ngang  rộng

Bút  dạ  quang  (nhiều  màu)

Hộp  bút  dạ  (có  thể  giặt  sạch,  8-10  chiếc,  đầu  bút  to,  
màu  sắc  cổ  điển)

2

Bộ  đầu  bút  chì
Bút  chì  số  2  (loại  không  phải  đồ  chơi,  nên  gọt  sẵn  nếu  có  thể)

1

8

Một  đôi  giày  thể  thao  để  tập  thể  dục.

Một  chiếc  kéo  (kích  cỡ  dành  cho  học  sinh,  nên  chọn  
nhãn  hiệu  Fiskar)

Cặp  sách  (đủ  lớn  để  đựng  sách  khổ  lớn,  không  có  bánh  xe)

1

1

1

Sổ  ghi  chép  môn  Khoa  học

Một  chiếc  kéo  (kích  cỡ  dành  cho  học  sinh,  nên  chọn  
nhãn  hiệu  Fiskar)1

Hộp  24  bút  chì  màu  Crayola

1

1

1

1

Hộp  khăn  giấy/Kleenex

Sổ  ghi  chép  môn  Khoa  học

Sổ  ghi  chép  môn  Khoa  học

1

1

Chai  xịt  dung  dịch  sát  khuẩn  tay

1  Bút  dạ  Sharpie  đầu  siêu  mảnh  màu  đen  dùng  cho  vẽ  tranh

Túi  đựng  bút  chì,  túi  xách  hoặc  hộp  đựng  bút  chì

4
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